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1. Phạm vi áp dụng
Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

Bổ sung:

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với hệ thống ống mềm.

2. Tài liệu viện dẫn
Áp dụng điều này của Phần 1.

3. Định nghĩa
Áp dụng điều này của Phần 1.

4. Yêu cầu chung
Áp dụng điều này của Phần 1.

5. Điều kiện chung đối với các thử nghiệm
Áp dụng điều này của Phần 1.

6. Phân loại
Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:
Không áp dụng điểm 1, điểm 2 và điểm 3 của 6.1.3.

CHÚ THÍCH: Ở Pháp, các hệ thống ống mềm theo điểm 1 và điểm 2 của 6.1.1, điểm 1 và điểm 2 của 6.1.2 và loại X trong 6.2.1. bảng 1 là không cho phép.

7 Ghi nhãn và tài liệu
Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn: 
Bổ sung:

7.1.101 Ống phải được ghi nhãn theo 7.1 dọc theo chiều dài ống ở các khoảng đều nhau, tốt nhất là cách nhau 1 m, nhưng không quá 3 m. Trong trường hợp không thực hiện được vì lý do kỹ thuật thì phải ghi trên tấm nhãn gắn ở cả hai đầu của sản phẩm hoặc ghi trên bao bì.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

7.1.102 Nhà chế tạo phải cung cấp tài liệu hoặc bổ sung vào bao bì của hệ thống về đường kính trong nhỏ nhất, bán kính uốn cong nhỏ nhất và phân loại theo điều 6.

Kiểm tra sự phù hợp bằng cách xem xét.

8. Kích thước
Thay thế:

8.1 Ren phải phù hợp với IEC 60423.

Kiểm tra sự phù hợp bằng các dưỡng qui định trong IEC 60423.
8.2 Đường kính trong nhỏ nhất của hệ thống ống phải đúng như công bố của nhà chế tạo. Kiểm tra sự phù hợp bằng cách đo.

9. Kết cấu
Áp dụng điều này của Phần 1

10. Đặc tính cơ
Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

10.1. Độ bền cơ

10.1.1. Bổ sung:
CHÚ THÍCH: Không nên coi ống mềm loại rất nhẹ là có đủ bảo vệ về cơ và không nên sử dụng trong kết cấu toà nhà.

10.4. Thử nghiệm uốn

Không áp dụng điều này của Phần 1.

10.5. Thử nghiệm độ mềm dẻo

10.5.101. Một cụm lắp ráp gồm một ống và một phụ kiện kết thúc ống, được lắp theo hướng dẫn của nhà chế tạo, phải chịu thử nghiệm độ mềm dẻo bằng thiết bị cho trên hình 101.

10.5.102. Thử nghiệm phải được tiến hành trên sáu mẫu ống có chiều dài thích hợp. Ba mẫu phải được thử nghiệm ở nhiệt độ vận chuyển, sử dụng và lắp đặt thấp nhất được công bố như nêu trong bảng 1 với dung sai ± 2 oC. Ba mẫu còn lại phải được thử nghiệm ở nhiệt độ sử dụng và lắp đặt cao nhất được công bố như nêu trong bảng 2 với dung sai ± 2 oC.

Nhà chế tạo được phép công bố rằng một ống mềm thích hợp để vận chuyển và lắp đặt theo bảng 1, nhưng có thể chỉ thích hợp để uốn ở nhiệt độ thấp nhất là bằng nhiệt độ môi trường. Trong trường hợp đó, thử nghiệm phải tiến hành ở (20 ± 2) oC và con số thứ ba của mã phân loại phải là X. Nhà chế tạo phải công bố rõ trong tài liệu cả nhiệt độ vận chuyển và lắp đặt thấp nhất theo bảng 1, nhiệt độ sử dụng thấp nhất là nhiệt độ môi trường, lẫn nhiệt độ lắp đặt và sử dụng cao nhất theo bảng 2.

10.5.103. Mẫu phải được cố định trên thanh lắc bằng phụ kiện kết thúc ống như cho trên hình 101, sao cho khi ống ở giữa hành trình của nó thì trục của ống thẳng đứng và đi qua trục lắc. Thiết bị và mẫu phải được ổn định trong 2 h hoặc cho đến khi mẫu đạt được nhiệt độ công bố, chọn khoảng thời gian nào dài hơn.

10.5.104. Thanh lắc phải chuyển động tiến, lùi qua một góc tổng là (180 ± 5)° chia đều quanh hai bên trục thẳng đứng. Cụm lắp ráp phải chịu 5 000 lần uốn với tốc độ (40 ± 5) lần uốn một phút. Mỗi lần uốn, bắt đầu từ vị trí thẳng đứng, tạo thành một chu kỳ chuyển động liên tục cơ bản là hình sin.

10.5.105. Sau thử nghiệm này, mẫu không được có biểu hiện bị bong ra cũng không được có bất kỳ vết nứt nào nhìn thấy được bằng mắt thường hoặc có điều chỉnh thị lực nhưng không phóng đại.

10.6. Thử nghiệm ép theo chiều dọc

Không áp dụng điều này của Phần 1.

10.7. Độ bền kéo

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

10.7.3. Thay thế.

Đối với hệ thống ống mà nhà chế tạo không công bố độ bền kéo thì độ bền kéo của mối nối phải phù hợp với loại 1 trong bảng 6.

11. Đặc tính điện
Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

11.2. Thử nghiệm liên kết điện

Thay thế:

Một mẫu ống và phụ kiện kết thúc ống được lắp ráp theo hướng dẫn của nhà chế tạo và được lắp đặt như cho trên hình 103. Cho dòng điện 25 A, tần số từ 50 Hz đến 60 Hz lấy từ nguồn xoay chiều có điện áp không tải không quá 12 V, chạy qua cụm lắp ráp trong (60 
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)s. Sau đó, đo điện áp rơi giữa các điểm như cho trên hình 103 rồi tính điện trở thông qua dòng điện và điện áp rơi này.

Điện trở không được vượt quá 0,05 (.

Nếu cần phải có thiết bị chuyên dùng để ghép nối ống và các phụ kiện ống thì thiết bị này phải có đủ khả năng để loại bỏ lớp phủ bảo vệ hoặc lớp trang trí bảo vệ ra khỏi ống theo hướng dẫn của nhà chế tạo.

12. Đặc tính nhiệt
Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra còn:

12.3. Thay thế:

Sau đó, loại bỏ tải và ngay sau khi loại bỏ tải, ống phải có khả năng cho dưỡng thích hợp lọt qua, theo hình 102, bằng chính trọng lượng của dưỡng và không có tốc độ ban đầu, với mẫu đặt thẳng đứng.

13. Nguy hiểm cháy
Áp dụng điều này của Phần 1

14. Ảnh hưởng từ bên ngoài
Áp dụng điều này của Phần 1

15. Tương thích điện từ
Áp dụng điều này của Phần 1.
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	Chú giải: 
	

	A
	Ống

	B
	Phụ kiện kết thúc ống

	ds
	Đường kính ngoài của ống (A)

	dn
	Đường kính trong của khối đỡ: 1,1 X ds

	R1
	Bán kính của khối đỡ. 0,5 X d

	R2
	Bán kính của khối đỡ: 0,25 X ds

	Y
	Bản kính uốn nhỏ nhất, do nhà chế tạo công bố

	Z
	1,5 X Y

	1
	Thanh lắc

	2
	Khối đỡ dẫn hướng

	3
	Hình chiếu bằng của khối đỡ dẫn hướng


CHÚ THÍCH: Hình vẽ này không phản ánh thiết kế mà chỉ để qui định các kích thước.

Hình 101 - Thiết bị thử nghiệm độ mềm dẻo
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	D
	80 % đường kính trong nhỏ nhất của hệ thống ống do nhà chế tạo công bố

	Vật liệu
	Thép đã tôi cứng và đánh bóng, làm cùn các cạnh sắc

	Dung sai chế tạo
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mm

	Dung sai và kích thước dọc trục
	± 0,2 mm

	Độ mòn cho phép
	0,01 mm


CHÚ THÍCH. Hình vẽ này không phản ánh thiết kế mà chỉ để qui định các kích thước.

Hình 102 – Dưỡng để kiểm tra đường kính trong nhỏ nhất của hệ thống ống sau khi thử va đập và thử khả năng chịu nhiệt
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Chú giải:

X 12 mm ± 2 mm

1 Tấm thép 3 mm

2 Đai ốc hãm tuỳ chọn

3. Phụ kiện kết thúc ống được xiết vào tấm thép bằng ren trong hoặc bằng đai ốc hãm trên ren phụ kiện

4. Ống

CHÚ THÍCH: Hình vẽ này không phản ánh thiết kế mà chỉ để qui định kích thước.

Hình 103 - Cụm lắp ráp ống và phụ kiện kết thúc ống để thử nghiệm liên kết điện
Phụ lục A

(qui định)
Áp dụng phụ lục này của Phần 1.
Phụ lục B

(qui định)
Áp dụng phụ lục này của Phần 1.
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